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NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA CỦA TÀI LIỆU GIẢNG DẠY 

BÀI GIẢNG MÔN HỌC 

Thư mục học đại cương 

Mục tiêu môn học: 

- Về kiến thức: Giúp học sinh xác định vai trò, chức năng của thông tin thư mục 

trong xã hội và thực hành được hoạt động thông tin thư mục. 

- Về kỹ năng: Giúp học sinh nắm được những lý luận cơ bản của thư mục học; 

Hiểu được đặc điểm, chức năng của thông tin thư mục. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có thể tổ chức hoạt động thông tin thư 

mục trong các loại thư viện khác nhau. 

Nội dung: 

Chương 1: Đặc điểm và chức năng của thông tin thư mục – Thời gian 4 giờ 

1. Một số khái niệm: 

1.1.Thư mục 

Thư mục tức là danh mục sách. 

Từ này có từ thời cổ đại và được bắt nguồn từ 2 từ: 

      Biblion: nghĩa là sách 

      Grapho: nghĩa là chép 

   2 từ này ghép lại nghĩa là chép sách 

     Ngày nay, thuật ngữ “Bibliographia” được sử dụng với nhiều ý nghĩa khác 

nhau. Theo nhà thư mục Nga, O.P. Korsunov, hiện nay thuật ngữ này còn được sử 

dụng với 5 nghĩa: 

 Là một danh mục tài liệu ( thư mục bậc 1) 

 Là một danh mục tài liêu thư mục ( thư mục bậc 2) 

 Là một khoa học ( thư mục học) 

 Là một lĩnh vực hoạt động ( hoạt động hình thành thông tin thư mục và 

đưa thông tin thư mục đến cho người sử dụng) 



 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

 Là một khái niệm chung nhất bao gồm tất cả các ý nghĩa trên và bất kỳ 

một hiện tượng thư mục nào khác 

1.2.Thông tin thư mục 

Thế kỷ 20 từ thông tin thư mục xuất hiện ( Bibliographical information ) để 

nhằm phân biệt với các loại thông tin khác như: thông tin khoa học, thông tin đại 

chúng ( sự kiện, số liệu) 

        Thông tin thư mục là thông tin về tài liệu 

1.3.Tài liệu thư mục 

Tài liệu thư mục là thông tin thư mục trên bất cứ vật liệu nào 

1.4. Họat động thư mục, họat động thông tin thư mục, dịch vụ thư mục 

    “ Bibliographical servise)”  là hoạt động gồm hai quá trình 

              Tạo lập thông tin thư mục 

               Phổ biến thông tin thư mục 

2. Sự xuất hiện và phát triển của thông tin thư mục  

2.1. Sự xuất hiện của hệ thống giao tiếp tài liệu 

Xuất phát từ nhu cầu khách quan, con người đã hình thành chữ viết, một phương tiện để 

ghi lại tri thức, kinh nghiệm, tình cảm… của mình. Sự xuất hiện của sách chép tay và người đọc 

cũng là sự xuất hiện hệ thống giao tiếp tài liệu. Tuy nhiên, sách chép tay rất ít ỏi, nên chỉ thực hiện 

chức năng nguồn tri thức trong phạm vi rất hẹp. 

Sự phát minh ra ngành in đã tạo được một bước ngoặc quan trọng trong hệ thống giao tiếp tài liệu. 

Ngày nay, với những kỹ thuật mới, tinh vi, sách in tuy đóng vai trò dẫn đầu nhưng không còn là 

duy nhất trong hệ thống giao tiếp tài liệu. Ngoài sách thông tin xã hội còn được ghi lại, lưu giữ lại 

bằng nhiều hình thức khác nhau. Do đó hệ thống giao tiếp tài liệu hiện nay là hệ thống rộng lớn về 

qui mô và phức tạp về cấu trúc. 

Vậy hệ thống giao tiếp tài liệu là gì? 

Hệ thống giao tiếp tài liệu là tiểu hệ thống trong hệ thống giao tiếp thông tin lớn hơn. Hệ thống này 

đảm bảo thu nhập, xử lý, lưu giữ, phổ biến và sử dụng tài liệu như một vật mang thông tin xã hội. 

Trong hệ thống giao tiếp tài liệu bao gồm: 

 Tài liệu: là bất kỳ một vật liệu nào mà trong đó con người ghi lại những thông tin xã hội. 

 Người sử dụng tài liệu: là cá nhân hay tập thể sử dụng những nguồn thông tin khác nhau, được 

ghi lại trong tài liệu với bất kỳ mục đích gì (khoa học, sản xuất, sáng tạo, học tập…) 

Giao tiếp tài liệu: Là quá trình hay phương thức phổ biến (truyền) thông tin trong xã hội bằng tài 

liệu (khác với với giao tiếp thông tin bằng những hình thức khác, ví dụ như bằng miệng) 

Như vậy, hệ thống giao tiếp tài liệu là toàn bộ tài liệu, toàn bộ người sử dụng tài liệu và tất cả 

những mối quan hệ giữa tài liệu và người sử dụng tài liệu. Mối quan hệ này qui định thuộc tính bên 

trong của hệ thống, cũng như qui định môi trường hoạt động xã hội bên ngoài của hệ thống. 

Nhiều cơ quan trong xã hội có chức năng đảm bảo cho sự hoạt động và phát triển của hệ thống 

giao tiếp tài liệu, như tổ chức xuất bản phát hành tài liệu, công tác thư viện, công tác lưu trữ hoạt 

động thông tin khoa học và hoạt động thông tin thư mục. 

2.2. Nguồn gốc và động lực phát triển của thông tin thư mục 

2.2.1. Quan hệ “sách-người đọc”-Nguồn gốc của thông tin 
thư mục: 

 

Cùng với sự xuất hiện của hệ thống giao tiếp tài liệu là sự xuất hiện quan hệ “sách-người đọc”. Đây 

là hình thức đầu tiên trong lịch sử của quan hệ “tài liệu-người sử dụng tài liệu”, là quan hệ đơn giản 

nhất trước khi chịu sự tác động bởi điều kiện thực tiễn trong từng giai đoạn cụ thể. 

Trong quan hệ “sách-người đọc”tất cả mọi người đọc đều có nhu cầu hiểu biết về sách. Trước hết là 

những nhu cầu có được những tin tức về sách (như tựa đề sách, tác giả của sách, năm xuất bản, 

nơi xuất bản, nội dung…) và sau đó, là nhu cầu chiếm lĩnh những thông tin có trong sách. 



 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

Nhu cầu có được những tin tức về sách là cơ sở của sự xuất hiện mô tả thư mục. Mô tả thư mục là 

yếu tố đầu tiên, chủ yếu và bắt buộc của thông tin thư mục. Mô tả thư mục là thông tin thư mục ở 

dạng đơn giản nhất. 

Nhu cầu có được những tin tức về sách chính là nhu cầu thông tin về sự xuất hiện và tồn tại của 

sách, trước khi người đọc tiếp xúc với sách. Mục lục thư viện, thư mục thông báo tài liệu mới xuất 

bản, thư mục quốc gia,… là những hình thức thông tin thư mục đáp ứng cho nhu cầu này. 

Để chiếm lĩnh những thông tin có trong sách, người đọc phải tiếp xúc trực tiếp với sách, phải đọc 

sách. Trong giai đoạn này, không phải lúc nào cũng có sự phù hợp giữa sách và người đọc. Nếu tài 

liệu nào đến tay người đọc cũng phù hợp với nhu cầu của người đọc, thì sẽ không bao giờ cần đến 

những hoạt động môi giới để tạo sự phù hợp gữa sách và người đọc. Tuy nhiên, trong thực tế 

không phải như vậy. Sách có thể không phù hợp với người đọc (như sách quá dễ hoặc quá khó, 

sách viết bằng ngôn ngữ xa lạ ..) và nảy sinh nhu cầu về sự phù hợp giữa sách và người đọc. Nhu 

cầu về phù hợp này, là cơ sở chủ yếu của sự xuất hiện thông tin thư mục, là điều kiện tối cần thiết 

của sự xuất hiện và tồn tại quan hệ “sách-người đọc”, quan hệ “tài liệu-người sử dụng tài liệu”. 

Như vậy, trong quan hệ “sách-người đọc”, người đọc luôn có sự giúp đỡ chuyên nghiệp, đảm bảo 

cho việc tìm và chọn được sách phù hợp. Do đó xuất hiện nhu cầu về những hoạt động môi giới 

chuyên nghiệp giữa sách và người đọc, giữa tài liệu và người sử dụng tài liệu, giúp việc sử dụng tài 

liệu trong xã hội có hiệu quả và hợp lý hơn. Thông tin thư mục là một trong những hoạt động thực 

hiện chức năng môi giới giữa tài liệu và người sử dụng tài liệu, thực hiện sự phù hợp giữa tài liệu và 

người sử dụng tài liệu. 

Khi người đọc đọc xong sách, đã chiếm lĩnh được những thông tin có trong sách, xuất hiện sự phù 

hợp giữa sách và người đọc. Tiếp tục hoạt động đọc, người đọc lại có nhu cầu có được những tin tức 

về sách khác,… như vậy, hoạt động đọc của người đọc là quá trình bất tận của việc thực hiện, cũng 

như tái tạo mở rộng sự phù hợp giữa sách và người đọc, trong đó sự không phù hợp giữa sách và 

người đọc chỉ mang tính chất tương đối. 

 

2.2.2. Rào cản thông tin trong hệ thống giao tiếp tài liệu-động lực 
phát triển hoạt động thông tin thư mục. 

 

Ngay chính trong giai đoạn đầu tiên của lịch sử phát triển hệ thống giao tiếp tài liệu đã xuất hiện 

những mâu thuẫn nội tại, được gọi là rào cản thông tin trong hệ thống giao tiếp tài liệu. Những rào 

cản thông tin này cản trở việc tiếp nhận thông tin cần thiết và gây khó khăn cho hoạt động của tài 

liệu như một trong những nguồn thông tin xã hội. 

Rào cản thông tin trong hệ thống giao tiếp tài liệu rất đa dạng, có thể có: 

 Rào cản thông tin không phụ thuộc vào người sử dụng tài liệu (như rào cản về không gian, rào 

cản số lượng,…). 

 Rào cản thông tin phụ thuộc vào người sử dụng tài liệu (như rào cản ngôn ngữ, tâm lý, trình 

độ,…). 

Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, số lượng tài liệu ngày càng tăng, nội dung tài liệu 

ngày càng phong phú, đa dạng, nhu cầu của người sử dụng tài liệu ngày càng phức tạp mà khả 

năng đọc thì hạn chế… những rào cản thông tin xuất hiện trong hệ thống giao tiếp tài liệu ngày 

càng nhiều. Do đó, nhu cầu về sự phù hợp giữa tài liệu và người sử dụng tài liệu trong hệ thống 

giao tiếp tài liệu ngày càng tăng. Hoạt động thông tin thư mục cũng phải phát triển để đáp ứng nhu 

cầu này, để thực hiện chức năng xã hội chủ yếu của mình trong mỗi giai đoạn lịch sử khác nhau. 

Như vậy, chính rào cản thông tin là động lực thúc đẩy sự phát triển của hoạt động thông tin thư 

mục. 

Nói tóm lại, chính trong quan hệ “tài liệu-người sử dụng tài liệu” do thuộc tính nội tại của mình nảy 

sinh nhu cầu khách quan về những phương tiện chuyên môn để khắc phục rào cản thông tin. 

Những phương tiện chuyên môn đó thực hiện chức năng chung nhất của mình, thực hiện sự phù 

hợp giữa tài liệu mà người sử dụng tài liệu. Hoạt động thông tin thư mục là 1 trong những phương 

tiện chuyên môn thực hiện chức năng chung ấy bằng phương thức riêng của mình. 

2.3. Sự xuất hiện và những hướng phát triển của thông tin thư mục    

Các nhà khảo cổ ở Lagase đã tìm được gần 20 ngàn bảng bằng đất sét với những văn bản, 

hình trong cung điện của vương quốc Sumer Cổ đại Nippure. Những bảng này được đựng trong 

những thùng hoặc giỏ lớn có nắp đậy. Để tiện cho việc tìm kiếm những bảng cần thiết trong số 

lượng lớn những bảng này, cán bộ thư viện cổ đại Sumer đã bỏ vào mỗi hộp hay mỗi giỏ một bảng 

chỉ dẫn riêng, là danh mục những tài liệu được lưu giữ trong hộp hay giỏ. Thực tế những danh mục 

này chính là mục lục thư viện đầu tiên, phục vụ cho việc định hướng thành phầnvà nội dung của 

những tài liệu có trong thư viện, thuận tiện cho việc tìm kiếm tài liệu. Như vậy, cán bộ thư viện mà 

ta không rõ tên, người cung cấp cho mỗi hộp hay mỗi giỏ đựng tài liệu bằng đất sét một bảng chỉ 



 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

dẫn riêng biệt, chính là người đầu tiên đã phát minh ra thông tin thư mục trong hình thức mục lục. 

Về sau mục lục là nguồn thông tin thư mục đã trở thành bộ phận cần thiết của những kho sách thời 

cổ đại. Như mục lục của thư viện Ninevia thời hoàng đế Atxyri Assurbanipal. Đó là thư viện lớn, bao 

gồm hàng chục ngàn đơn vị (chủ yếu những bảng bằng đất sét) về tất cả các lĩnh vực tri thức được 

biết đến lúc bấy giờ: Văn phạm, thơ ca, lịch sử ….. 

Ở Ai cập cổ đại có thư viện nổi tiếng Alexandri, thư viện này, trong giai đoạn phồn thịnh nhất có 

gần 1 triệu tài liệu gồm nhiều thứ tiếng. Vào thế kỉ III trước công nguyên, cán bộ thư viện của thư 

vịên Alexandri, nhà bác học, nhà thơ Callimac đã biên soạn một “công trình thư mục”. Đó là bảng 

kê tác giả nổi tiếng trong tất cả các lĩnh vực tri thức (và tài liệu của họ)”. Bảng kê của Callimac 

không còn nữa, nhưng theo dữ liệu đáng tin cậy của 1 cộng tác viên của thư viện này, đó là 

Aristophan, trong tài liệu “Về bảng kê của Callimac”. Theo Aristophan, bảng kê của Callimac một 

mặt là mục lục môn loại của thư viện Alexandri, mặt khác đó là công trình thư mục, mô tả tất cả 

các tài liệu lúc bấy giờ mà Callimac biết được, không phụ thuộc vào vị trí lưu giữ của tài liệu. 

Bảng kê của Callimac đã thống nhất hai hướng chủ yếu của sự phát triển thư mục: hướng mục lục 

(hướng ban đầu trong lịch sử và đặc trưngcho mối liên hệ của thông tin với vốn tài liệu của một thư 

viện nhất định) và hướng không phải mục lục (hướng không liên quan với vị trí lưu giữ của tài liệu 

được thông tin) 

Thật ra, trong lịch sử phát triển của thông tin thư mục, hướng thứ hai (hướng không liên quan với 

vị trí lưu giữ tài liệu) xuất hiện khá lâu trước Callimac, đó là tác phẩm thư mục”Didaskalia” của 

Aristotel (thế kỷ thứ IV trước Công nguyên). 

Tóm lại, thông tin thư mục xuất hiện trong giai đoạn đầu tiên của hệ thống giao tiếp tài liệu và 

phát triển thành hai hướng chủ yếu: 

 Hướng thông tin thư mục đầu tiên trong lịch sử hình thức mục lục, nhằm mục đích mở ra thành 

phần và nội dung của một kho tài liệu nhất định, đảm bảo việc xác định vị trí của tài liệu trong kho. 

Hình thức mục lục này không chỉ có trong thư viện, mà có ở các cơ quan kinh doanh, xuất bản tài 

liệu, các thông tin cơ quan khoa học, cơ quan lưu trữ,… 

 Hướng phát triển thứ hai của thông tin thư mục là tất cả hình thức tồn tại khác, không phải là 

mục lục. Hướng này thoát khỏi nguồn gốc quá khứ xa xôi, trong giai đoạn đầu tiên của hệ thống 

giao tiếp thời Cổ đại, để thông tin về tài liệu, không phụ thuộc vào vị trí lưu giữ của tài liệu. 

3. Đặc điểm của thông tin thư mục 

3.1. Đặc điểm về nội dung 

Thông tin thư mục đưa đến người sử dụng những tin tức về tài liệu. 

    Những tin tức về tài liệu được rút ra từ chính tài liệu và được sắp xếp theo 

một trật tự nhất định. 

    Những tin tức về tài liệu được gọi là khái niệm “ thông tin thư mục” 

3.2. Đặc điểm về cấu trúc 

    Thông tin thư mục là thông tin cho một hoặc nhiều tài liệu. 

    Thông tin thư mục có thể được phổ biến dưới nhiều hình thức như: 

in, đọc máy, ngôn ngữ. 

    Đơn vị tối thiểu không thể chia nhỏ của thông tin thư mục là biểu 

ghi thư mục. 

    Cấu trúc của biểu ghi thư mục bao gồm: mô tả thư mục và những 

phần khác. 

    Mô tả thư mục là yếu tố bắt buộc và cần thiết tối thiểu của biểu ghi 

thư mục bởi vì nó có tác dụng thông tin đến tài liệu gốc 



 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

4. Chức năng xã hội chủ yếu của thông tin thư mục 

4.1. Nhu cầu thông tin thư mục 

Xuất phát từ sự đa dạng của nhu cầu thông tin thư mục chức năng của thông tin 

thư mục cũng rất đa dạng. Các nhà thư mục học Nga đã đưa ra rất nhiều chức năng xã 

hội của thông tin thư mục O.P. Korsunov đã liệt kê được khoảng trên 30 chức năng 

của thông tin thư mục như: chức năng giáo dục, chức năng văn hóa, chức năng thông 

tin, chức năng tuyên truyền, chức năng bổ trợ khoa học… 

     Tuy nhiên ở đây chỉ đề cập đến những chức năng xã hội chủ yếu của  thông 

tin thư mục. Đó là chức năng môi giới trong hệ thống giao tiếp tài liệu, thực hiện sự 

phù hợp giữa tài liệu và người sử dụng tài liệu, khắc phục những rào cản thông tin, đó 

là những chức năng sau: 

4.2. Các chức năng xã hội chủ yếu của thông tin thư mục 

a) Chức năng thông tin về sự xuất hiện và tồn tại của tài liệu 

     Ví dụ như: mục lục của thư viện, thư mục quốc gia, thư mục thông báo tài 

liệu mới xuất bản. 

    Mọi đối tượng người đọc đều có thể sử dụng loại thông tin thư mục này 

không phân biệt trình độ nghề nghiệp. Đây là chức năng xuất hiện ngay trong giai 

đoạn đầu tiên của hệ thống giao tiếp tài liệu. Do đó, có thể sử dụng thông tin thư mục 

này cho những mục đích sau: 

- Để tìm một tài liệu cụ thể nào đó đã xuất bản chưa, xuất bản năm nào. 

- Để quảng cáo, giới thiệu tài liệu mới xuất bản, tài liệu sắp xuất bản của các cơ 

quan phát hành. 

- Để tao đổi thông tin thư mục, trao đổi tài liệu của các cơ quan thông tin tư liệu, 

cơ quan trao đổi văn hóa với nước ngoài. 

- Cán bộ thư viện – thư mục sử dụng loại thông tin thư mục này để sưu tầm, bổ 

sung tài liệu cho thư viện, để tra cứu và trả lời cho bạn đọc những loại câu hỏi thư viện, 

thư mục. 

b) Chức năng thông tin tài liệu cho từng nhóm người cụ thể 

        Ví dụ: thư mục thông báo chuyên ngành – chuyên đề. 

        Những nhóm người này có thể có những đặc điểm chung nhất đinh như: 

                           Về lĩnh vực chuyên môn, về trình độ , nghề nghiệp… 

         Đây là loại thông tin thư mục có phân biệt do đó có thể sử dụng loại thông 

tin thư mục này cho những mục đích sau: 

- Giúp những người làm công tác nghiên cứu trong mọi lĩnh vực có thể theo dõi 

tình hình xuất bản tài liệu về lĩnh vực mình nghiên cứu, có thể lắm bắt được tình hình 

nghiên cứu của mỗi lĩnh vực từ đó có những định hướng chính xác. Trong quá trình 

nghiên cứu, giúp họ rút ngắn thời gian sưu tầm tài liệu. Người nghiên cứu cũng thường 

là tác giả của một số tài liệu thư mục “ thư mục tài liệu tham khảo”, được in kèm trong 

những công trình nghiên cứu, nhằm mục đích thông tin cho người sử dụng về những 

tài liệu mà họ đã thu thập, tham khảo, sử dụng trong quá trình nghiên cứu. 



 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

- Giúp người đang hoạt động trong từng lĩnh vực cụ thể có được đầy đủ những 

tài liệu về lĩnh vực của mình, từ đó có thể nắm bắt kịp thời những thành tựu khoa học 

kỹ thuật ở trong cũng như ngoài nước, để áp dụng vào hoạt động thực tiễn. 

- Giúp học sinh, sinh viên tìm thấy đầy đủ tài liệu cần, phục vụ cho việc tự học, 

tự nghiên cứu. 

c) Chức năng thông tin về những tài liệu đã được chọn lọc và đánh giá nội 

dung. 

    Việc chọn lọc những tài liệu dựa trên đặc điểm trình độ, nghề nghiệp, nhu 

cầu thông tin thư mục, … của từng nhóm người cụ thể. Do đó, có thể sử dụng mọi 

thông tin thư mục này có những mục đích như: 

 Chọn được những tài liệu mới nhất, tốt nhất, phù hợp 

nhất. 

  Hướng dẫn bạn đọc đọc sách, tuyên truyền tài liệu,… 

     Trên đây là những chức năng xã hội chủ yếu “ chức năng nội tại” của thông 

tin thư mục. Thông tin thư mục có thể có những chức năng xã hội khác “ chức năng 

phát sinh”, như chức năng giáo dục, chức năng bổ trợ khoa học,…để đáp ứng cho 

những môi trường phục vụ phong phú, đa dạng khác nhau trong xã hội. 

 Tóm lại chức năng xã hội của thông tin thư mục phản anh thông tin thư mục 

như một hiện tượng xã hội đặc biệt. Thông tin thư mục đã, đang và sẽ thực 

hiện những chức năng xã hội của mình. Mặc dù phương pháp thực hiện của 

thông tin thư mục có thể thay đổi hình thức thông tin thư mục, có thể khác 

nhau để phù hợp với thực tiễn xã hội trong từng giai đoạn lịch sử cụ thể. 

Chương 2: Sự hình thành và phát triển của thư mục học – Thời gian 4giờ 

2.1. Điều kiện ra đời của thư mục học 

2.2. Đối tượng nghiên cứu của thư mục học 

2.3. Nội dung và nhiệm vụ của thư mục học 

2.4.  Mối quan hệ của thư mục học với các môn khoa học kế cận 

Chương 3: Phân loại thông tin thư mục – Thời gian 6 giờ 

1. Mục tiêu: Giúp học sinh có thể nhận biết các loại thông tin thư mục theo 

nhiều cơ sở phân loại khác nhau 

2. Nội dung chương: 

2.1. Phân loại thông tin thư mục theo hình thức tổ chức của cơ quan 

2.1.1.  Thông tin thư mục của thư viện 

Có 2 loại thư mục 

 Phụ thuộc vào vốn tài liệu của thư viện 

 Không phụ thuộc vào vốn tài liệu nhất định của thư viện. 

 Do thư viện khác biên soạn 


